	LTTC
	Hội thảo khoa học 2024



KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG HIỆU QUẢ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VÀO TRONG GIẢNG DẠY MÔN GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ
EXPLOITING AND USING EFFICIENTLY THE TEACHING MEANS AND TECHNOLOGY IN TEACHING POLITICAL EDUCATION


	Phan Thị Thùy Trang1 
	
	1Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM
Email: phanthithuytrang@lttc.edu.vn

	
	
	

	Keywords:
	
	TÓM TẮT:

	Means of teaching, exploitation and application, teaching quality, digital conversion.
	
	Bối cảnh: Đổi mới phương pháp dạy học luôn được xem là một trong những yếu tố quan trọng góp phần làm nên thành công của nền giáo dục nước nhà. Việc đổi mới phương pháp có thể đi từ nhiều hình thức và biện pháp khác nhau. Trong đó việc đổi mới dựa trên kết hợp sử dụng các phương tiện hiện đại vào dạy học cũng được xem là lựa chọn của nhiều giảng viên ở các trường hiện nay. 
Kết quả: Góp phần nâng cao hiệu quả của việc khai thác và sử dụng hiệu quả các phương tiện và công nghệ trong dạy học môn giáo dục chính trị tại trường.
Bàn luận: Bàn luận về các phương tiện dạy học hiện đại và công nghệ trong dạy học, phân tích thực trạng và đưa ra các giải pháp thiết thực
ABSTRACT:
Context: Innovating teaching methods is always considered one of the important factors contributing to the success of the country's education system. Method innovation can come from many different forms and measures. Innovation based on combining the use of modern media in teaching is also considered a choice of many lecturers in schools today.
Result: Contributing to improving the effectiveness of exploiting and effectively using media and technology in teaching political education at school.
Discussion: Discuss modern teaching aids and technology in teaching, analyze the current situation and offer practical solutions.

	
	
	

	
	
	



1. Mở đầu
Chất lượng và hiệu quả giảng dạy của giảng viên phụ thuộc vào nhiều yếu tố: trình độ năng lực giảng viên, phương pháp giảng dạy, điều kiện cơ sở vật chất trang thiết bị, vị trí và vai trò của người học…. Trong thời kỳ chuyển đổi số, hầu hết các giảng viên đều tích cực và chủ động trong việc thường xuyên thay đổi về nội dung, phương pháp và hình thức để thích ứng với sự biến đổi không ngừng trong ngành giáo dục hiện nay và đồng thời đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong bối cảnh cách mạng công nghiệp. Trong bài viết này, tác giả chủ yếu tập trung nghiên cứu về phương tiện dạy học hiện đại, ứng dụng các phần mềm công nghệ và khai thác, sử dụng một cách có hiệu quả các phương tiện kỹ thuật dạy học hiện đại đó cũng như lựa chọn các công nghệ sao cho phù hợp nhất đưa vào hoạt động giảng dạy.
2. Kết quả nghiên cứu
2.1. Lý luận về phương tiện dạy học hiện đại
2.1.1. Khái niệm về phương tiện dạy học và công nghệ giáo dục
Phương tiện dạy học, theo Nguyễn Ngọc Quang, "bao gồm mọi thiết bị kỹ thuật từ đơn giản đến phức tạp được dùng trong quá trình dạy học để làm dễ dàng cho sự truyền đạt và tiếp thu kiến thức, kỹ năng, kỹ xảo" (Nguyễn Ngọc Quang, 1986)
Phương tiện dạy học được hiểu là tập hợp những đối tượng vật chất được giáo viên sử dụng với tư cách là những phương tiện tổ chức, điều khiển hoạt động nhận thức của người học, đối với người học, đó là các nguồn tri thức phong phú, sinh động, là các phương tiện giúp người học lĩnh hội tri thức và rèn luyện các kỹ năng và kỹ xảo.( Hà Thế Ngữ, 1997).
Qua đó, phương tiện dạy học hiện đại đó là tập hợp những phương tiện, những công cụ kỹ thuật dạy hoc hiện đại được giảng viên cập nhật, ứng dụng và đưa vào trong hoạt động giảng dạy. Là những phương tiện ứng dụng những tiến bộ của khoa học kỹ thuật, công nghệ vào dạy học góp phần quan trọng trong việc thay đổi phương pháp và nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo.
Theo Hiệp hội Truyền thông và Công nghệ Giáo dục (AECT), công nghệ giáo dục được định nghĩa là "tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình học tập và nâng cao hiệu suất bằng cách thiết lập, sử dụng và quản lý các quy trình và tài nguyên công nghệ thích hợp." Công nghệ giáo dục là ứng dụng công nghệ, đặc biệt là công nghệ thông tin trong giáo dục với mục tiêu nâng cao hiệu quả và tạo ra những điều kiện thuận lợi đối với người dạy và người học.
2.1.2. Vai trò của ứng dụng phương tiện và công nghệ trong dạy học
- Trong hoạt động giảng dạy:
Giáo viên biết vận dụng hiệu quả và hợp lý các phương tiện kỹ thuật dạy hoc sẽ giúp giảm nhẹ công việc của giáo viên và giúp người học tiếp thu kiến thức một cách thuận lợi. Có được các phương tiện thích hợp, người dạy sẽ phát huy hết năng lực sáng tạo của mình trong công tác giảng dạy, hoạt động nhận thức của học sinh trở nên nhẹ nhàng và hấp dẫn hơn, giúp người học hình thành được những tình cảm tốt đẹp với khoa học kỹ thuật nói chung và bộ môn nói riêng. 
Tiết kiệm được thời gian viết bảng, dành được nhiều thời gian hơn cho việc phân tích, luận giải nội dung bài học, có nhiều thời gian hơn để kiểm tra, đôn đốc học viên học tập, nghiên cứu; tăng khả năng trình bày vấn đề logic, chặt chẽ, hệ thống, giúp cho học viên nắm vấn đề tốt hơn. Ngoài ra, phương tiện kỹ thuật dạy học là một trong những điều kiện cần thiết để giúp giáo viên thực hiện được các công việc liên quan đến giáo dục, bồi dưỡng và phát triển trí tuệ, khơi dậy những tố chất thông minh vốn có của học viên.
Phát huy hết năng lực sáng tạo của mình trong tổ chức, điều khiển quá trình dạy học. Người dạy có thể thiết kế được những bài giảng có tính trực quan và sinh động hơn, nhờ đó cuốn hút người học tham gia hoạt động học tập theo mong muốn của người dạy.
· Đối với người học
Phương tiện dạy học hiện đại giúp người học phát triển năng lực nhận thức, đặc biệt là khả năng quan sát, tư duy độc lập và sáng tạo trong nghiên cứu và học tập.
Giúp người học ghi nhớ tốt hơn nội dung bài học so với cách dạy học thông thường. Nhờ có sự thay đổi thường xuyên các hình ảnh, nội dung học, người học sẽ được dẫn dắt một cách hứng thú vào nội dung của bài, giảm bớt cảm giác nhàm chán trong học tập.
Việc vận dụng các phương tiện kỹ thuật dạy học hiện đại còn giúp người học được tiếp cận và làm quen với các công nghệ kỹ thuật hiện đại từ sớm, qua đó nâng cao khả năng ứng dụng và bắt kịp xu hướng công nghệ mới.
Công nghệ cũng tạo cơ hội cho sinh viên tương tác nhiều hơn trong quá trình học tập. Sinh viên có thể tham gia các hoạt động thảo luận trực tuyến, làm bài tập nhóm,… để phát triển kỹ năng giao tiếp, hợp tác và giải quyết vấn đề. Rèn luyện được kỹ năng phản biện, giúp cơ hội học tập được cá nhân hóa.
· Trong quản lý lớp học
Việc GV (giảng viên) đưa các ứng dụng vào quản lý lớp học sẽ giúp GV có thể dễ dàng thống kê điểm số, đánh giá sự tiến bộ của từng học viên và phân chia nhóm, quản lý mức độ tham gia hàng tuần vào bài học của người học. 
 Việc ứng dụng các phần mềm quản lý lớp học còn giúp GV và sinh viên tạo được một trang thông tin chung giúp người dạy và người học có thể dễ dàng chia sẻ kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm và tương tác với nhau ngoài lớp học, từ đó giúp gắn kết mối quan hệ giữa người dạy và người học gần hơn.
Bên cạnh đó, công nghệ quản lý lớp học cũng giúp kết nối gia đình và nhà trường giúp thông tin và tiến trình học tập được chia sẻ một cách hiệu quả. Điều này giúp gia đình có thể tham gia tích cực vào quá trình học tập của học sinh.
2.2. Thực trạng ứng dụng phương tiện dạy học và công nghệ hiện đại vào hoạt động dạy và học tại Khoa
Khoa Lý luận Chính trị của trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập theo Quyết định số 1311/QĐ-LTT-TC ngày 12 tháng 09 năm 2013 của Hiệu trưởng nhà trường, trên cơ sở tổ bộ môn Lý luận Chính trị được tách ra từ khoa Khoa học Cơ bản. Khoa Lý luận chính trị gồm có 02 tổ bộ môn (gồm tổ bộ môn Giáo dục chính trị và tổ bộ môn Pháp luật) với 15 GV. Nhiệm vụ của khoa Lý luận chính trị là giảng dạy các môn Giáo dục chính trị, Pháp luật cho sinh viên các hệ đào tạo trong toàn trường.
Hiện nay, đội ngũ giảng viên trong khoa về cơ bản đáp ứng được yêu cầu về trình độ chuyên môn, đa phần đều từ trình độ thạc sĩ trở lên, có năng lực sư phạm, có kinh nghiệm giảng dạy trên 10 năm do đó, chuyên môn vững vàng. Hầu hết đội ngũ giảng viên Khoa tích cực học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; thực hiện đổi mới sáng tạo, vận dụng các phương pháp giảng dạy mới theo hướng chuẩn hóa để tổ chức các hoạt động giáo dục ngày càng thiết thực, hiệu quả. Cụ thể: 

	STT
	Trình độ chuyên môn
	Số lượng
	Tỷ lệ

	1
	Tiến sĩ
	1
	6.7%

	2
	Nghiên cứu sinh
	5
	33.3%

	3
	Thạc sĩ
	14
	6.7%

	4
	Cử nhân
	1
	93.3%

	5
	Đạt chuẩn CMNV GV giáo dục nghề nghiệp
	15
	100%

	6
	Số GV có khả năng dạy trên nền tảng công nghệ
	15
	100%


(Nguồn: Báo cáo khoa Lý luận chính trị 2023 - 2024)
2.2.1 Thực trạng ứng dụng vào hoạt động dạy và học môn GDCT
- Trước khi lên lớp:
+ Chuẩn bị bài giảng: Hiện nay, hầu hết GV tổ GDCT (Giáo dục Chính trị) đều lựa chọn phần mềm Power Point để thiết kế và soạn bài giảng điện tử phục vụ cho việc giảng dạy trên lớp. Tuy nhiên, trong quá trình chuyển đổi số hiện nay, để tích hợp thêm nhiều tính năng mới như triển khai sơ đồ tư duy lồng ghép vào bài giảng, các tập tin đa phương tiện cũng như tích hợp trí tuệ nhân tạo một số GV đã bắt đầu thử nghiệm và lựa chọn phần mềm Canva và thậm chí Avina Authoring. Mặc dù số lượng GV sử dụng 2 phần mềm này còn khá ít, tuy nhiên, đều đó chứng tỏ GV đã bắt đầu quan tâm hơn trong việc tìm kiếm một phần mềm tiện ích để thay thể cho Power Point.
+ Chuẩn bị khi vào lớp:
Ngoài việc chuẩn bị về giáo án, tài liệu học tập, phiếu học tập và các phương tiện kỹ thuật hỗ trợ cho giảng dạy như micro, phấn, bút… thì 5 năm trở lại đây, một số GV đã triển khai và ứng dụng các phần mềm hiện đại vào lớp học như các phần mềm hỗ trợ làm bài tập, kiểm tra, trò chơi khởi động cũng như quản lý lớp học. 
- Trong quá trình trên lớp:
+ Hoạt động giảng dạy: Hầu hết các GV môn Giáo dục chính trị vẫn sử dụng theo cách truyền thống, GV làm trung tâm, phân tích và diễn giảng các nội dung của bài học. Có sự kết hợp dùng các phương tiện dạy học hỗ trợ như bảng đen, phấn trắng và bài giảng điện tử được trình chiếu bằng Power Point kèm theo các hình ảnh và video được lồng ghép trong PP. Cách thức này tuy được xem là phổ biến, tuy nhiên, trong thời kỳ chuyển đổi số hiện nay, nhiều nơi trên thế giới đã đưa các công nghệ đa phương tiện vào lớp học bao gồm: màn hình tương tác thông minh, bảng trắng kỹ thuật số White board, dạy học trên nền tảng lớp học ảo, sử dụng công nghệ AI trong một số nội dung minh họa…Do đó, đây cũng được xem là phần hạn chế trong việc khai thác cũng như ứng dụng các phương tiện kỹ thuật hiện đại của GV tổ bộ môn.
+ Hoạt động kiểm tra, đánh giá SV: Đối với môn GDCT, GV thường sử dụng 2 cách để thực hiện kiểm tra đánh giá SV: theo cách truyền thống, GV cho chuẩn bị tài liệu giấy hoặc cho các nhóm tiến hành thảo luận, thuyết trình. Khoảng 5 năm trở lại đây, hoạt động kiểm tra đánh giá của GV tổ bộ môn đã sử dụng công nghệ phương tiện kỹ thuật hiện đại, ứng dụng các phần mềm hỗ trợ trực tuyến như: Azota, Google form, làm các bài tập và nộp trực tuyến qua các ứng dụng. 
+ Hoạt động rèn luyện các kỹ năng
Khác với các phương pháp dạy truyền thống, hoạt động dạy học hiện nay, GV đều tích cực, sáng tạo ra nhiều hình thức, hoạt động lồng ghép vào quá trình dạy nhằm tăng sự hứng thú và kích thích sự ham học của sinh viên. Những hoạt động đó vừa giúp thay đổi không khí lớp học vừa có vai trò hình thành và rèn luyện các kỹ năng của sinh viên. Khoảng 75% GV của tổ sẽ sử dụng hình thức vấn đáp và thảo luận thuyết trình theo nhóm, đồng thời lồng ghép các câu hỏi trắc nghiệm thông qua các ứng dụng như: Quizziz, Kahoot, … GV trong tổ đã thực hiện theo các hình thức và kỹ thuật hiện đại với sự hỗ trợ cùng lúc của phương tiện dạy học nghe nhìn, phương tiện trực quan và cả phương tiện thực hành.
- Sau quá trình lên lớp
Hoạt động chia sẽ thông tin, tài liệu, kiến thức
Buổi học đầu tiên GV sẽ giới thiệu nguồn tài liệu học tập và tài liệu giúp sinh viên ôn tập môn học, đồng thời GV sẽ lập group Zalo, Facebook để trao đổi và gửi các thông tin liên quan đến môn học cho SV. Tuy nhiên, sau dịch Covid 19, nhiều GV đã tích cực tìm hiểu và ứng dụng các phần mềm nhằm quản lý lớp học, cụ thể: GV sẽ sử dụng Google Classroom, myViewboard, Classdojo. Hiện tại, khoảng 3/ 13 GV trong tổ thực hiện trao đổi, chia sẽ thông tin và đánh giá mức độ tiến bộ của người học trên các ứng dụng. Các ứng dụng trên đều tiện lợi và dễ dàng vừa có vai trò thúc đầy sự tương tác, vừa có thể dễ dàng trao đổi, chia sẽ và tranh luận các vấn đề liên quan đến môn học.
[image: ]Tác giả đã tiến hành lấy ý kiến khảo sát của người học về việc có mong muốn GV đưa các phương tiện dạy học hiện đại vào hoạt động dạy và học môn GDCT tại Trường hay không?, kết quả khảo sát như sau:
Khảo sát dựa trên 135 sinh viên (khóa 23C1 và 23T4) tại Trường
Dựa vào kết quả khảo sát cho thấy: Hầu hết sinh viên (SV) đều mong muốn GV am hiểu về công nghệ và sử dụng thành thạo các phương tiện kỹ thuật, công nghệ và phần mềm trong hoạt động dạy và học. SV cho rằng, trong quá trình học môn giáo dục Chính trị, nếu GV sử dụng một cách hiệu quả các phương tiện: bảng đen, phấn trắng trong diễn giảng, phân tích, sử dụng video, minh họa trong mô phỏng và liên hệ nội dung bài, sử dụng công nghệ, phần mềm trong các bài tập kiểm tra …thì buổi học không chỉ rất hào hứng, thú vị mà còn giúp sinh viên được tiếp cận và làm quen với các kỹ thuật, công nghệ hiện đại.
Như vậy, nhìn chung đội ngũ GV trong những năm qua đã biết khai thác và sử dụng hiệu quả các phương tiện kỹ thuật hiện đại và ứng dụng công nghệ mới vào trong quá trình dạy và học. Tuy nhiên, quá trình khai thác vẫn còn một số hạn chế, hiệu quả khai thác chưa cao và số lượng GV làm được những đều này còn thấp. Cụ thể:
-  Nhiều GV vẫn theo lối quen truyền thống, vẫn sử dụng các hình thức, phương pháp, công cụ kỹ thuật đơn giản, thủ công. Chưa tích cực, sáng tạo trong việc tìm tòi, nghiên cứu các công cụ, phương tiện dạy học hiện đại.
-  Đối với những GV đưa phương tiện và kỹ thuật mới vào, lại gặp phải hạn chế về vấn đề khai thác chưa hợp lý, hiệu quả, dẫn đến quá trình truyền tải kiến thức bị ảnh hưởng, thậm chí do GV tập trung vào rèn luyện các kỹ năng cho sinh viên, để sinh viên làm chủ lớp học quá nhiều, vì vậy mà vai trò của người giảng viên trở nên phai nhạt. 
- Do trình độ công nghệ thông tin, trình độ ứng dụng công nghệ hiện đại của GV còn hạn chế, GV còn loay hoay trong việc lựa chọn công nghệ nào, kỹ thuật nào, và ứng dụng ra sao vào bài học. Do đó, nhiều GV gặp phải vấn đề thường chỉ xoay quanh vài phương pháp, công nghệ quen thuộc.
2.2.2. Nguyên tắc khi khai thác và đưa các phương tiện kỹ thuật hiện đại vào tiết học
- Vào thiết kế bài giảng:
Bài giảng điện tử là quá trình giảng viên sử dụng phần mềm để tổ chức bài lên lớp do GV điều khiển thông qua môi trường multimedia, do hệ thống máy tính tạo ra nhằm thay thế cho việc giảng dạy hoàn toàn bằng bảng đen và phấn trắng như truyền thống.
+ Gợi ý phần mềm thiết kế bài giảng có thể lồng ghép nhiều tính năng trải nghiệm cho sinh viên, bao gồm: 
Canva: tạo trình chiếu các Slide chuyên nghiệp theo từng chủ đề riêng biệt. Người dạy và người học có thể làm việc cùng nhau chỉnh sửa các sản phẩm sáng tạo theo thời gian thực hiện: chèn lời nhận xét, thêm đồ họa mới và thay đổi văn bản cùng nhau. Giáo viên có thể tạo bản thuyết trình hoặc bài học, thêm giọng thuyết minh của mình và gửi hoặc chia sẻ trực tiếp dưới dạng liên kết video. Người học cũng có thể tạo video của riêng mình hoặc tự ghi lại bản thân nói về các bài tập và dự án của riêng mình, duy trì tương tác với giáo viên.
[image: ]Avina Authoring Tools: là phần mềm soạn bài giảng E.Learning được phát triển trên nền tảng Trí Việt và bổ sung thêm nhiều công cụ, tính năng nhằm hướng đến mọi hình thức đào tạo gồm:

++ Nguyên tắc khi ứng dụng vào thiết kế bài giảng điện tử: 
Về nội dung: Đảm bảo đầy đủ nội dung người dạy muốn truyền đạt, nội dung phải súc tích, cô đọng và phải cho người học thấy được nội dung trọng tâm và cốt lõi của bài thông qua các Slides.
Về hình thức: Một bài giảng chỉ thực hiện trong vòng trên dưới 30 slides, trình bày khoa học, cô đọng trong phong cách thiết kế. Đa dạng cách truyền tải kiến thức qua kênh hình, kênh chữ, cách phương tiện dạy học trực quan. Khi kết hợp các yếu tố này cần đảm bảo tính phù hợp với mục tiêu đào tạo và trải nghiệm học tập của học viên, tránh sử dụng quá nhiều gây tác dụng ngược.
Về kỹ thuật: cần đảm bảo tính thẩm mỹ và sư phạm về màu sắc, hiệu ứng âm thanh, hình ảnh phù hợp, hấp dẫn nhưng không phân tán sự chú ý của người học.
Về hiệu quả: Phải khơi gợi sự chú ý của học viên, thúc đẩy họ tham gia tích cực vào quá trình học tập, duy trì động lực học tập của họ trong suốt quá trình học. Phải kích thích sự tò mò, khuyến khích phản hồi cũng như khả năng ghi nhớ bài học của người học.
- Vào hoạt động giảng dạy
Hoạt động giảng dạy của GV sẽ diễn ra với nhiều hình thức, ngoài việc diễn giảng, phân tích, GV còn kết hợp hình thức phát vấn, thuyết trình, thảo luận, trải nghiệm và học lẫn nhau. Tương ứng với mỗi hình thức, GV sẽ ứng dụng công cụ, phương tiện và công nghệ vào quá trình dạy học của mình, cụ thể:
+ Gợi ý công cụ, phương tiện hỗ trợ hoạt động giảng dạy
Diễn giảng, phân tích: Sử dụng ứng dụng bài giảng điện tử kết hợp bảng đen, phấn, micro, sách giáo khoa, tài liệu trực tuyến, tài liệu phát tay, máy tính cá nhân kết nối internet và các bảng biểu được số hóa, sơ đồ minh họa giấy hoặc nhựa. Kết hợp các hình ảnh trực quan, video trên Youtube hoặc các đoạn phim đã qua xử lý từ GV.
Thuyết trình, thảo luận: Máy tính, projector, bút dạ quang, sơ đồ tư duy trên giấy A0 do SV thiết kế để hệ thống hóa toàn bộ nội dung thuyết trình, các phương tiện kỹ thuật hiện đại được người học ứng dụng vào trong buổi thuyết trình nhằm thu hút người nghe tham gia bao gồm: ứng dụng Kahoot hoặc Quizziz để tương tác trò chơi, ứng dụng Paplet để trao đổi thảo luận và chia sẽ quan điểm của từng cá nhân với nhóm.
Hoạt động tự trải nghiệm: GV sẽ để sinh viên làm việc, tự đọc sách, tài liệu và tham gia các hoạt động trải nghiệm qua tình huống, bài tập nhỏ, dự án nhỏ. Công cụ để GV có thể vận dụng đưa vào hoạt động này đó là: các phiếu học tập, thẻ bài, các phần mềm hỗ trợ tình huống cho SV xử lý qua các kênh Youtube, giấy bảng lớn, bút long, bảng tương thông minh, các kỹ thuật dạy học tích cực.
+ Nguyên tắc khi sử dụng:
Trong quá trình diễn giảng, phân tích nội dung, GV cần có sự phối hợp hiệu quả và hợp lý giữa các công cụ truyền thống với các phương tiện hỗ trợ để minh họa cho nội dung. Tránh trường hợp chỉ tập trung vào các phương tiện công nghệ hiện đại mà quên mất các công cụ truyền thống, đều đó sẽ làm cho người học không thể hệ thống kiến thức, khó hình dung bài giảng và những nội dung trừu tượng SV sẽ không thể hiểu nếu GV không minh họa trên bảng đen. 
Khi thuyết trình: Không nên đưa quá nhiều hoạt động tương tác vào bài thuyết trình, mỗi bài thuyết trình, SV chỉ nên dùng 1-2 hoạt động, có thể kết hợp hoạt động trực tuyến trên phần mềm tạo trò chơi và hoạt động theo các phương tiện kỹ thuật đơn giản. Việc trao đổi sẽ được thực hiện trên ứng dụng Paplet của lớp hoặc của nhóm thiết kế. 
Đối với hoạt động tự trải nghiệm: Cần đảm bảo các công cụ, phương tiện hỗ trợ để SV trải nghiệm phải dễ hiểu, cụ thể, rõ ràng và phù hợp với đặc thù của nội dung bài học và trình độ của người học. Tránh lạm dụng quá nhiều phương tiện trong hoạt động trải nghiệm. Đồng thời, khi khai thác các phương tiện dạy học hiện đại và đưa vào hoạt động trải nghiệm, phải đảm bảo SV đều có thiết bị kết nối Internet, trang bị Wifi đầy đủ cho lớp học, và công nghệ được GV lựa chọn phải phù hợp với trình độ ứng dụng CNTT của sinh viên.
- Vào kiểm tra, đánh giá
Trong hoạt động dạy và học, không thể thiếu việc hệ thống hóa kiến thức thông qua kiểm tra mức độ tiếp nhận bài học của sinh viên. Đối với môn GDCT, hình thức kiểm tra thường xuyên, định kỳ tùy theo GV lựa chọn.
+ Gợi ý công cụ, phương tiện và phần mềm:
Theo cách thủ công, truyền thống: giấy photo, tài liệu phát tay, các phiếu kiểm tra, bút, bảng đen, phấn trắng.
Kiểm tra trên các ứng dụng phần mềm: Tùy theo hình thức kiểm tra GV sẽ sử dụng phần mềm phù hợp. Nếu kiểm tra theo hình thức trắc nghiệm, có thể sử dụng phần mềm của Google Form, Azota. Nếu kiểm tra theo hình thức giải quyết bài tập tình huống, GV sẽ sử dụng hình ảnh, các sự kiện, Poster, đoạn phim. Như vậy, với hình thức kiểm tra trên các ứng dụng phần mềm, công cụ và phương tiện SV phải trang bị: Điện thoại có kết nối Ineternet, máy tính cá nhân, máy tính bảng, bên cạnh đó, GV phải có máy tính cá nhân, projector…
+ Nguyên tắc sử dụng:
Đối với hình thức kiểm tra truyền thống: GV sẽ sử dụng các bài kiểm tra trắc nghiệm trên giấy hoặc làm trực tiếp trên tài liệu mà GV phát cho SV. Để các bài kiểm tra trên giấy hoặc trên tài liệu hiệu quả, GV phải chuẩn bị các loại giấy rõ chữ, không ảnh hưởng đến việc đọc của người học. Các ký tự, chữ hoặc đánh số thứ tự phải rõ ràng, dễ hiểu và phù hợp với hình thức kiểm tra trên lớp.
Đối với hình thức kiểm tra trên các ứng dụng phần mềm: Phải trang bị thiết bị điện tử có kết nối internet, trang bị tài khoản cá nhân, GV phải hướng dẫn SV làm mẫu để quá trình kiểm tra không bị gián đoạn hoặc gặp lỗi về kỹ thuật. Đồng thời, các phần mềm ứng dụng GV lựa chọn phải được đăng nhập miễn phí, không giới hạn số lượng SV đăng nhập, đồng thời, phải kiểm soát được vấn đề sinh viên thoát ra và đăng nhập vào để làm bài nhiều lần.
- Chia sẻ, lưu trữ, trao đổi dữ liệu, thông tin và quản lý lớp học
Giáo dục trong thời kỳ chuyển đổi số mang lại nhiều tiện ích và thuận lợi cho cả người học và người dạy, không chỉ ở khía cạnh tiếp nhận kiến thức mà còn ở vấn đề trao đổi học thuật và quản lý lớp học. Do đó, việc GV lựa chọn một trang web học tập phổ biến để dùng làm phương tiện diễn ra việc trao đổi giữa người dạy và người học là đều tất yếu và cần thiết.
+ Gợi ý các trang web để GV sử dụng là công cụ lưu trữ và trao đổi học thuật.
Google Classroom: Là ứng dụng lớp học ảo hoạt động trên nền tảng điện toán đám mây được Google thiết kế trên cở sở phối hợp các nền tảng đã có. Giúp GV quản lý, tổ chức hoạt động dạy học, tạo và thu bài tập trực tuyến với các tính năng tiện dụng, tiết kiệm thời gian. Với Classroom, người học có thể theo dõi những bài tập nào đến hạn trên trang quản lý bài tập. GV có thể nhanh chóng thấy người học nào đã hoặc chưa hoàn thành bài tập và cung cấp phản hồi trực tiếp ở thời gian thực cũng như điểm số ngay trong ứng dụng lớp học.
[image: ]Paplet: công cụ bảng thông báo kỹ thuật số. Nó giúp cho giáo viên, học sinh và thậm chí cả phụ huynh dễ dàng để chia sẻ ý tưởng, đánh giá công việc, trao đổi với nhau. Ưu điểm vượt trội khi dùng Padlet là giáo viên và học sinh có thể nhanh chóng tương tác và theo dõi hoạt động của các thành viên trong lớp chỉ trên 1 trang tại cùng 1 thời điểm. 
ClassDojo: ClassDojo là một nền tảng giao tiếp giáo dục giữa giáo viên và học sinh cũng như gia đình học sinh. Qua nền tảng này, các bên có thể theo dõi và tham gia các hoạt động của nhau. Đây là một lớp học online nhỏ nhằm mục đích thúc đẩy quá trình học tập của học sinh cũng như tăng sự liên kết giữa phụ huynh và giáo viên. Là phần mềm giúp giáo viên quản lí lớp, rèn luyện nền nếp cho học sinh một cách hiệu quả.
+ Nguyên tắc để khai thác tốt các công cụ quản lý lớp:
- Để khai thác tốt các công cụ trên, GV phải giới thiệu và hướng dẫn SV cách tải và đăng ký vào ứng dụng trên máy tính hoặc trên điện thoại cũng như hướng dẫn SV sử dụng. 
- Thường xuyên tương tác, chia sẽ, gửi bài, đăng thông tin và giao nhiệm vụ và đánh giá người học… để diễn đàn được luôn trong trạng thái thường xuyên hoạt động.
- Những vấn đề liên quan đến quyền riêng tư cá nhân, những bài viết có tính chất xuyên tạc hay phủ nhận một cá nhân, một thành viên nào trong lớp cần có biện pháp xử lý nghiêm ngặt.
- Tất cả các tài liệu, bài viết, các thông tin GV và SV gửi và chia sẽ lên diễn đàn phải hướng tới mục đích học tập, rèn luyện các kỹ năng, bồi dưỡng phẩm chất đạo đức người học.
- Tài liệu, thông tin chia sẽ và trao đổi phải dễ đọc, có nguồn trích dẫn tài liệu, có minh chứng kèm theo để tạo căn cứ và cơ sở khoa học cho người học dùng để làm các nghiên cứu hoặc dự án cá nhân.
2.3.  Một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả của việc khai thác và sử dụng các phương tiện dạy học hiện đại vào giảng dạy môn Giáo dục Chính trị tại Trường.

- Về phía trường học
+ Đầu tư cơ sở vật chất và nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng các phương tiện dạy học. Nhà trường cần đầu tư hơn nữa về cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật dạy - học hiện đại và thông minh. Đây là điều kiện tất yếu về vật chất để nâng cao chất lượng khai thác, sử dụng phương tiện kỹ thuật dạy học trong đó tập trung xây dựng hệ thống mạng đồng bộ để người dạy và người học có thêm nhiều kênh thông tin để khai thác, sử dụng trong học tập, nghiên cứu. Trên giảng đường cần được kết nối mạng trong điều kiện cho phép để giảng viên, học viên có thể truy cập thông tin khi cần thiết. Xây dựng thư viện thực sự là trung tâm cung cấp thông tin, tài liệu chủ yếu có chất lượng cho cán bộ, giảng viên, học viên học tập và nghiên cứu.
+ Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực sử dụng phương tiện kỹ thuật dạy hoc hiện đại cho đội ngũ, GV của trường
Cần bổ sung, cập nhật những kiến thức, thông tin kỹ năng, kỹ thuật, phương tiện dạy học mới trên thế giới, công nghệ mới cũng như các kiến thức, kỹ năng chuyên môn khác có liên quan. Tổ chức các khóa tập huấn, bồi dưỡng ngắn hạn về kiến thức khoa học giáo dục, tổ chức thao giảng cấp trường, dự giờ, trao đổi kinh nghiệm, tổ chức hội thảo, sinh hoạt chuyên môn, bồi dưỡng phương pháp nghiên cứu khoa học, chia sẽ kinh nghiệm NCKH, tổ chức tập huấn kỹ năng sử dụng các phương tiện dạy học hiện đại.
+ Hỗ trợ giảng viên các khoa, bộ môn trong công tác đào tạo: thiết kế chương trình, đánh giá, sử dụng công nghệ và phần mềm dạy học, cung cụ phương tiện thông tin, tư vấn và tổ chức tập huấn về nghiệp vụ sư phạm. Có riêng một phòng máy tính để hỗ trợ bất cứ giảng viên nào có nhu cầu tìm hiểu về các phần mềm phục vụ dạy học.

- Về phía Khoa Lý luận Chính trị
+ Nâng cao nhận thức của GV về tầm quan trọng của việc đổi mới và ứng dụng phương tiện dạy học vào hoạt động giảng dạy môn Lý luận Chính trị
Bản thân GV phải nhận thức được vai trò của việc đổi mới và phát triển không ngừng phương tiện dạy học hiện đại vào hoạt động giảng dạy môn GDCT.GV phải luôn nhận thức được rằng, công nghệ hiện đại đóng vai trò cực kỳ quan trọng đối với chất lượng và hiệu quả môn học. Do đó, nhiệm vụ của Khoa, Tổ bộ môn phải thường xuyên quán triệt tư tưởng, quan điểm để thay đổi những phương pháp truyền thống, thủ công sang phương pháp kỹ thuật hiện đại vào dạy học
+ Tạo điều kiện và khích lệ GV có tinh thần tích cực trong việc tiên phong ứng dụng các phương tiện, công nghệ mới vào dạy học
Những người đi tiên phong bao giờ cũng sẽ gặp những rào cản từ phía các GV, do đó, quan trọng vẫn là vai trò của lãnh đạo Khoa, quản lý bộ môn phải động viên và khích lệ tinh thần tích cực nghiên cứu và đổi mới vào hoạt động giảng dạy. Đồng thời, có chế độ khen, thưởng đối với cá nhân tích cực, đóng góp nhiều cho việc đổi mới phương pháp giảng dạy. Bên cạnh đó, hỗ trợ, hướng dẫn những GV gặp khó khăn trong việc đổi mới và đưa phương tiện dạy học hiện đại vào giảng dạy môn học
+ Liên kết với các Khoa tổ chức các buổi tư vấn, chia sẽ với sự tham gia của các cá nhân đến từ các doanh nghiệp, công ty.
Tăng cường liên kết với các Khoa trong việc mời các cá nhân đến từ các DN, GV đến từ các trường Đại học, Cao đẳng về trao đổi, học tập và chia sẽ kinh nghiệm hoạt động dạy học từ việc tiếp cận nguồn cơ sở dữ liệu, ứng dụng các phần mềm vào thiết kế bài giảng, đánh giá kết quả học tập…cho đến việc khai thác sao cho hiệu quả các phương tiện, công nghệ. Thông qua đó, Khoa có thể tổ chức các buổi hội thảo, báo cáo chuyên đề để các GV trong khoa có cơ hội chia sẽ kinh nghiệm, đồng thời học tập và giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động dạy học.
- Về phía giảng viên
+ Bồi dưỡng nâng cao khả năng ứng dụng công nghệ thông tin: GV phải tự hoàn thiện chính mình về mọi mặt, trong đó cần nâng cao khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học; thường xuyên cập nhật thông tin mới trong dạy học, định hướng những thông tin khoa học, tài liệu tin cậy trên mạng Intenet để người học khai thác, sử dụng. Thường xuyên và tích cực hơn trong việc đăng ký tham gia các lớp học tập bồi dưỡng nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ vào bài giảng. Tham gia các tiết dự giờ của đồng nghiệp được đánh giá cao về năng lực khai thác và đưa vào hoạt động dạy học các công cụ, phương tiện hỗ trợ dạy học hiệu quả.  
+ Người giảng viên phải tích cực, chủ động, tìm tòi, đổi mới phương pháp dạy học, chuyển từ truyền thụ kiến thức theo cách truyền thống sang vai trò xúc tác và điều phối, họ phải chuyển sang chức năng hướng dẫn người học. Giảng viên cần hướng dẫn cho học sinh những kỹ năng có thể chuyển đổi được như giao tiếp, hợp tác, phản biện, tự học, quản lý bản thân … để có thể thích ứng nhanh khi phải chuyển đổi nghề nghiệp. Để hướng dẫn người học thì bản thân người giảng viên cũng phải thay đổi, rèn luyện để phát triển cả về chuyên môn, năng lực và những kỹ năng cần thiết.
+ Xác định và sử dụng phương tiện kỹ thuật dạy học phải phù hợp với mục tiêu, yêu cầu, nội dung bài giảng. Người giảng viên phải xác định được vai trò của từng phương tiện kỹ thuật với từng hoạt động gắn liền trong dạy và học của GV và sinh viên, mỗi hoạt động tương ứng sẽ có những công cụ, phương tiện và công nghệ hỗ trợ khác nhau. Biết khai thác và tuân thủ theo các nguyên tắc khi vận dụng vừa giúp cho hoạt động giảng dạy của GV càng dễ dàng và thuận tiện, đồng thời hiệu quả của quá trình truyền đạt đến người học sẽ càng cao.
+ Không nên tuyệt đối hóa vai trò của phương tiện kỹ thuật dạy học trong giảng dạy. Phương tiện kỹ thuật dạy học có nhiều ưu điểm trong giảng dạy, tuy nhiên nó chỉ là phương tiện hỗ trợ không thể thay thế được những giá trị truyền cảm mà người giảng dạy trực tiếp đem lại cho người học. Tuyệt đối không được lệ thuộc quá nhiều vào phương tiện kỹ thuật mà GV phải luôn chủ động trong bất kỳ tình huống bất ngờ có thể xảy ra.
-  Đối với người học
+ Nâng cao ý thức của sinh viên về sử dụng các công cụ, phương tiện và phần mềm hiện đại. Sự xuất hiện của nhiều công cụ học tập mới khiến cho nhiều sinh viên bỡ ngỡ và khó thích nghi. Do đó, việc tuyên truyền về vai trò và lợi ích mang lại khi sử dụng các công cụ, phương tiện dạy học hiện đại rất quan trọng. Giảng viên có thể thông qua các công cụ đánh giá kết quả học tập như điểm thưởng, điểm ưu tiên… để tạo động lực cho sinh viên hứng thú và tích cực hơn trong việc ứng dụng các phương tiện hiện đại vào học tập. Ngoài ra, Nhà trường cần tổ chức các lớp tập huấn và hướng dẫn SV sử dụng các công cụ số và phương tiện kỹ thuật hiện đại vào trong hoạt động học tập. 
+ Sinh viên phải chủ động trong việc tìm kiếm nguồn tri thức mới: Bản thân SV phải là người chủ động tìm kiếm các nguồn tri thức mới vì thực tế, trong thời kỳ hiện nay, nhiều SV rất giỏi và thành thạo nhiều kỹ thuật. Do đó, trong lớp sẽ có sự phân cực giữa những SV với nhau, để hòa nhập được, buộc bản thân những bạn này phải chủ động lĩnh hội và tìm tòi, nghiên cứu để học tập cái mới. Có thể tham gia các CLB học thuật trong trường, tham gia các diễn đàn, Workshop,…thông qua đó, các bạn sẽ được trau dồi thêm nhiều kiến thức, kỹ năng mới.
+ Rèn luyện ý thức tự học tập của sinh viên: Tự học giúp người học thích ứng với mọi thay đổi của sự phát triển kinh tế - xã hội. Bằng con đường tự học, các em sẽ không cảm thấy bị lạc hậu so với thời cuộc. Để rèn luyện những năng lực đó cho SV, mỗi giáo viên phải không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận dạy học bộ môn, năng lực giảng dạy, trở thành tấm gương sáng về tự học đối với SV. Đồng thời biết truyền cảm hứng, niềm đam mê và yêu thích môn học đến với các em, và biến niềm đam mê đó thành hành động trong việc phát triển các năng lực học tập.
[bookmark: _Toc10838450][bookmark: _Toc10839344][bookmark: _Toc10839685]3. Kết luận
Phương tiện và ứng dụng công nghệ dạy học được sử dụng đúng có tác dụng làm tăng hiệu quả sư phạm của phương pháp và nội dung giảng dạy. Tuy nhiên nếu không biết cách sử dụng một cách khoa học, thậm chí lạm dụng và phụ thuộc quá nhiều phương tiện trong giờ giảng, thì chẳng những hiệu quả sư phạm không tăng lên, phương pháp được sử dụng kém hiệu quả mà còn làm cho người học rối loạn và căng thẳng, gây nhàm chán. Do đó, để khai thác và sử dụng hiệu quả các phương tiện dạy học hiện đại vào trong hoạt động giảng dạy đòi hỏi không phải từ bản thân GV phải luôn chủ động tìm tòi, nghiên cứu sáng tạo và đổi mới mà còn phải xuất phát từ phía Nhà trường, các phòng ban cùng nhau tạo điều kiện để đội ngũ GV có cơ hội vận dụng những thành tựu của công nghệ hiện đại trên thế giới vào trong hoạt động dạy và học của mỗi giảng viên.
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